BẢNG XẾP HẠNG GIẢI BÓNG ĐÁ MINI 2018 – 2019
BẢNG A
	STT
	ĐỘI
	TRẬN
	THẮNG
	HÒA
	THUA
	HỆ SỐ T/B
	THẺ
	ĐIỂM

	1
	12A2
	4
	4
	0
	0
	21/6
	0
	12

	2
	11A5
	4
	3
	0
	1
	12/9
	0
	9

	3
	10A1
	4
	2
	0
	2
	10/9
	0
	6

	4
	12A5
	4
	1
	0
	3
	11/14
	1
	3

	5
	11A6
	4
	0
	0
	3
	4/14
	3
	0



BẢNG B
	STT
	ĐỘI
	TRẬN
	THẮNG
	HÒA
	THUA
	HỆ SỐ T/B
	THẺ
	ĐIỂM

	1
	11A1
	4
	3
	1
	0
	20/7
	1
	10

	2
	12A4
	4
	3
	0
	0
	19/15
	8
	9

	3
	12A3
	4
	2
	1
	1
	10/6
	3
	7

	4
	10A4
	4
	1
	0
	3
	9/16
	1
	3

	5
	10D3
	4
	0
	0
	3
	9/26
	1
	0



BẢNG C
	STT
	ĐỘI
	TRẬN
	THẮNG
	HÒA
	THUA
	HỆ SỐ
T/B
	THẺ
	ĐIỂM

	1
	11A7
	4
	4
	0
	0
	13/3
	4
	12

	2
	12A6
	4
	2
	1
	1
	16/7
	0
	7

	3
	10A2
	4
	2
	1
	0
	15/6
	3
	7

	4
	10D1
	4
	1
	0
	3
	6/13
	0
	3

	5
	11A2
	4
	0
	0
	4
	2/23
	1
	0



BẢNG D
	STT
	ĐỘI
	TRẬN
	THẮNG
	HÒA
	THUA
	HỆ SỐ T/B
	THẺ
	ĐIỂM

	1
	12A1
	4
	3
	0
	0
	17/7
	6
	9

	4
	11A4
	4
	2
	0
	1
	9/3
	0
	9

	2
	10D2
	4
	2
	0
	2
	6/13
	4
	6

	3
	11A3
	4
	1
	0
	3
	4/7
	1
	3

	5
	10A3
	4
	1
	0
	3
	4/10
	2
	3



